DANH MỤC
MẶT HÀNG HỖ TRỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
	STT
	Tên mặt hàng

	I
	Sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

	1
	Nhóm khoáng sản chế biến

	1.1.
	Gang đúc, sắt xốp, phôi thép

	1.2.
	Thiếc thỏi

	1.3.
	Fê rô Măng gan và Mn chế biến

	1.4.
	Chì thỏi, Tinh quặng chì

	1.5.
	Tinh quặng kẽm

	2
	Nhóm sản phẩm từ nông, lâm sản

	2.1.
	Chiếu trúc và sản phẩm từ trúc

	2.2.
	Ván công nghiệp các loại

	2.3.
	Đường kính

	II
	Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp

	1
	Thực phẩm chế biến

	1.1.
	Thịt Lợn Đen (bảo quản)

	1.2.
	Thịt Bò (bảo quản)

	1.3.
	Các loại thịt xông khói, thịt chua, lạp sườn, xúc xích, phô mai, giò, chả, thực phẩm chế biến khác...

	1.4.
	Các sản phẩm bánh, kẹo mang tính đặc sản của địa phương (bánh khảo, ngà hooc, khẩu shi, khẩu phảng...)

	1.5.
	Rượu đóng chai

	1.6.
	Sản phẩm Miến dong

	1.7.
	Sản phẩm Trà đã qua chế biến các loại (trà xanh, trà ô long, trà phja đén, chè Dây, chè Giảo Cổ Lam, chè Đắng, các loại trà mang tính tổng hợp khác...);

	2
	Sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ

	2.1.
	Sản phẩm rèn (dao, cuốc, búa, liềm...)

	2.2.
	Sản phẩm dệt, thêu, ren (thổ cẩm...);

	III.
	Sản phẩm nông nghiệp

	1.
	Sản phẩm chăn nuôi (bò, lợn đen, gà chăn thả...)

	2.
	Sản phẩm trồng trọt

	2.1.
	Thuốc lá lá nguyên liệu

	2.2.
	Hạt Dẻ

	2.3.
	Các loại măng, nấm


 

